	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA IN & TRUYỀN THÔNG
	Ngành đào tạo: Công nghệ In

     Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ In




Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Quản trị màu. Mã học phần: COMA-431756
2. Tên Tiếng Anh: COLOR MANAGEMENT.
3. Số tín chỉ: 3TC - Phân bố thời gian: 15 tuần – 3 tiết lý thuyết trên lớp + 6 tiết tự học ở nhà/tuần.
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: NGUYỄN LONG GIANG  

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

2.1/ NGÔ ANH TUẤN  

2.2/ LÊ CÔNG DANH 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
Môn học trước: Đại cương in.
Môn học tiên quyết: Lý thuyết màu và phục chế trong ngành in.
6. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về quản trị màu, các thông số liên quan đến quản trị màu, cách thức vận hành và tạo hồ sơ màu cho thiết bị nhập hình ảnh, thiết bị xử lý hình ảnh và thiết bị xuất hình ảnh; sinh viên có khả năng thiết lập và vận hành lưu đồ quản trị màu.  
7. Mục tiêu của học phần (Course Goals):

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức về màu sắc và quản trị màu trong công nghiệp in.
	 1.2

	G2
	Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đưa ra giải pháp và tự chịu trách nhiệm. 
	2.1, 2.3

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. Đọc tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
	3.1, 3.4

	G4
	Khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành qui trình quản trị màu trong từng bối cảnh doanh nghiệp cụ thể.
	1.3, 4.3, 4.4, 4.5


8. Chuẩn đầu ra của học phần:

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Hiểu biết lý thuyết quản lý màu. Các phần mềm, công cụ hỗ trợ quản lý màu.
	1.2.2, 1.2.4, 1.2.8

	
	G1.2
	Hiểu biết qui trình quản lý màu trong công nghiệp in.
	1.2.5

	G2
	G2.1
	Phân tích, lựa chọn phương án giải quyết vấn đề phù hợp với điều kiện cụ thể.
	2.1.5

	
	G2.2
	Xác định một hệ thống quản lý màu. Xác định được các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hệ thống.
	2.3.1

	G3
	G3.1
	Làm việc hiệu quả với người khác để giải quyết các vấn đề về quản lý màu.
	3.1.1

	
	G3.2
	Đọc được các tài liệu chuyên về quản lý màu bằng tiếng Anh.
	3.4.2

	G4
	G4.1
	Ứng dụng được lý thuyết về màu sắc vào việc hình thành ý tưởng, xây dựng qui trình quản lý màu phù hợp với từng điều kiện cụ thể.
	4.3.2, 4.4.2, 1.3.2

	
	G4.2
	Thiết lập được các thông số kỹ thuật phù hợp khi triển khai qui trình quản lý màu.
	4.5.2


9. Tài liệu học tập:

- Sách, giáo trình chính: Giáo trình Lý thuyết màu và phục chế trong ngành in, Khoa In & Truyền thông.

- Sách (TLTK) tham khảo:

Digital Color Management – Jan-Peter Homann - Springer – 2009.

Color and Its Reproduction - Gary.G Field - GATF, 1998

Understanding Desktop Color - Michael Wieran - Desktop Publishing Associates, 1994

Understanding Digital Color - Phil Green-  GATF, 1995
Color Scanning and Imaging Systems - Gary G.Field - 1990

Color Management - Linotype-Hell – 1998
10. Đánh giá sinh viên:

- Thang điểm kiểm tra: 10


- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	100

	BT#1
	Phân tích sản phẩm.
	Tuần 3
	Bài báo cáo 
	G1.1, G2.1
	10

	BT#2
	Lựa chọn thiết bị, công cụ.
	Tuần 5
	Bài báo cáo 
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, 
	10

	BT#3
	Xây dựng qui trình sản xuất.
	Tuần 8
	Bài báo cáo 
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G3.1, G4.1, G4.2
	20

	BT#4
	Xây dựng qui trình kiểm soát chất lượng.
	Tuần 11
	Bài báo cáo 
	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.2, G3.1, G4.1, G4.2
	20

	BT#5
	Viết phiếu yêu cầu chế bản.
	Tuần 13
	Bài báo cáo 
	G4.2, G1.3
	10

	BT#6
	Hoàn thiện đồ án + Báo cáo
	Tuần 14, 15
	Bài báo cáo 
	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.2, G3.1, G4.1, G4.2
	30


11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Chương 1: MỞ ĐẦU
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:
+ Màu sắc và sự cảm nhận màu sắc

+ Tổng hợp màu cộng và tổng hợp màu trừ.
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về màu sắc trong ngành in
	

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về màu sắc trong ngành in.

+ Đọc trước chương II
	


	2
	Chương 2: Lý thuyết về màu lý tưởng
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:
+ Tông màu.

+ Độ sáng màu.

+ Độ bão hoà màu.
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình.

+ Trình chiếu.

+ Thảo luận nhóm so sánh sự khác biệt của tông màu, độ sáng, độ bão hoà của màu.
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo so sách các thông số trên.

+ Đọc trước chương III.
	


	3
	Chương 2: Lý thuyết về màu thực tế
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:
+ Sự hạn chế của màu lý tưởng.

+ Không gian màu LCH.

+ Không gian màu Lab.
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về không gian LCH và Lab.
	

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo so sách không gian LCH và Lab.

+ Đọc trước chương III (tt).
	


	4
	Chương 3: Lý thuyết về màu thực tế  (tt)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:
+ Đo màu: máy đo phổ.

+ Ứng dụng thực tế của không gian màu Lab.
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về máy đo phổ và ứng dụng thực tế của màu Lab.
	

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về máy đo phổ và ứng dụng thực tế của màu Lab.

+ Đọc trước chương IV.
	


	5
	Chương 4: Những yếu tố cơ bản của quản trị màu 
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:
+ Lưu đồ làm việc.

+ Profile của máy scan và máy chụp kỹ thuật số.

+ Profile của màn hình.

+ Các tính năng và profile của máy in.
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về profile của máy scan, màn hình, máy in.
	

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về profile.

+ Đọc trước chương IV (tt).
	


	6
	Chương 4: Những yếu tố cơ bản của quản trị màu (tt)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:
+ Tiêu chuẩn profile cho máy in offset và máy in proof.

+ Sự chuyển đổi giữa các profile.

+ Làm việc với dữ liệu CMYK
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về tiêu chuẩn profile.
	

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Đọc trước chương IV (tt).
	


	7
	Chương 4: Những yếu tố cơ bản của quản trị màu (tt)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:
+ Làm việc với dữ liệu RGB.

+ Quản trị màu với embedded profile.
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình.

+ Trình chiếu.

+ Thảo luận nhóm về dữ liệu RGB, embedded profile.
	

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về embedded profile.

+ Đọc trước chương V.
	


	8
	Chương 5: Chuẩn ISO 12647, Gracol, SWOP đối với tách màu, in thử và in sản lượng
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:
+ Chuẩn ISO.

+ Những công cụ của ISO 12647.

+ Profile cho chu trình sản xuất.
Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về các chuẩn.
	

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về ISO, Gracol, SWOP.

+ Đọc trước chương V (tt).
	


	9
	Chương 6: Chuẩn ISO 12647, Gracol, SWOP đối với tách màu, in thử và in sản lượng  (tt)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:
+ Gracol, SWOP trong lưu đồ in.

+ Chuẩn hoá máy profile cho máy in.

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình.

+ Trình chiếu.

+ Thảo luận nhóm về Gracol, Swop.
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về Gracol, Swop.

+ Đọc trước chương V.
	


	10
	Chương 7: ICC profile và những vấn đề liên quan
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:
+ Sơ lược về ICC profile.

+ Cấu trúc của một ICC profile.

+ Chuyển đổi giữa các ICC profile.

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về ICC profile.
	

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về ICC profile.

+ Đọc trước chương VI (tt)
	


	11
	Chương 7: ICC profile và những vấn đề liên quan (tt)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Những hạn chế về quản trị màu với ICC profile.

+ Tạo ICC profile cho một thiết bị cụ thể.

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về hạn chế của ICC profile.
	

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về ICC profile.

+ Đọc trước chương VII. 
	


	12
	Chương 8: PDF/X-1a và việc chuyển đổi màu giữa các thiết bị 
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Quản trị màu với Postscript.

+ Những vấn đề liên quan đến pdf.

+ Một số khó khăn khi tạo profile với pdf.

+ Chuyển đổi màu giữa các thiết bị.

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về pdf và việc chuyển đổi màu giữa các thiết bị.
	

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về pdf và việc chuyển đổi màu giữa các thiết bị.

+ Đọc trước chương VIII.
	


	13
	Chương 9: Các khuynh hướng quản trị màu
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ In proof kỹ thuật số.

+ In thử với profile màu RGB trên màn hình.

+ Quản trị màu với pdf

+ Tạo ICC profile cho các thiết bị.

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về công dụng của phần mềm quét ảnh và phần mềm xử lý ảnh.
	

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về các khuynh hướng quản trị màu.

+ Đọc trước chương IX.
	


	14
	Chương 10: Tạo profile cho máy scan, màn hình, máy in kỹ thuật số
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Các bước tạo và sử dụng profile cho máy scan.

+ Các bước tạo và sử dụng profile cho màn hình.

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về profile cho máy scan và màn hình.
	

	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về profile máy scan và màn hình.

+ Đọc trước chương IX (tt).
	


	15
	Chương 10: Tạo profile cho máy scan, màn hình, máy in kỹ thuật số (tt)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

+ Các bước tạo và sử dụng profile cho máy in kỹ thuật số.

Tóm tắt các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Thảo luận nhóm về profile máy in kỹ thuật số.
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết báo cáo về profile máy in kỹ thuật số.

+ Ôn tập.
	


14. Đạo đức khoa học: 
Không được sao chép các bài báo cáo (vi phạm trừ 100% điểm quá trình)

Tích cực trong làm việc nhóm (vi phạm trừ điểm quá trình)


15. Ngày phê duyệt: ngày/tháng/năm
16. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Nhóm biên soạn

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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